
災害時引渡しカード
Thẻ đón học sinh khi có thiên tai

災害発生時又は災害の発生が予想されるときは、速やかに児童を下校させます。迎えに来る保護者名、連絡方法を記入してください。

Khi xảy ra thiên tai hoặc dự đoán có thiên tai, nhà trường sẽ cho học sinh về ngay. Hãy viết tên phụ huynh đón học sinh cũng như cách liên lạc.
本校に在学中の児童全てを記入してください。

Viết tên toàn bộ học sinh đang học tại trường.

	学年

Năm thứ
	組

Lớp
	氏　　　　　名

Họ tên
	血液型

Nhóm máu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	保護者氏名

（迎えに来る方を先に書く）
Họ tên phụ huynh

（Viết tên người đi đón trước）
	１．
	２．

	住所

Địa chỉ
	
	電話

Điện thoại
	自宅

Cố định
	

	
	
	
	携帯

Di động
	


	災害時緊急連絡先（自宅に連絡取れないときの連絡先）

Địa chỉ liên lạc khẩn cấp khi có thiên tai (Địa chỉ liên lạc khi không liên lạc được với gia đình)

	名　　　称

Tên địa chỉ liên lạc
	

	電　　　話

Điện thoại
	


	保護者に代わる引渡し予定者（保護者が来られないとき引渡します。）

Người sẽ đón thay cho phụ huynh（Đón khi phụ huynh không tới đón được ）

氏　　　　　　名　　Họ             tên
	児童との関係

Quan hệ với học sinh

	
	

	
	

	
	



